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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) 
Câu I (3,0 điểm) 

1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày những đặc điểm chính của 
địa hình vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu vùng này 
như thế nào ?  

2. Cho bảng số liệu : 
Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006 

Vùng Đồng bằng sông Hồng Tây Nguyên Đông Nam Bộ 
Dân số (nghìn người)  18208  4869 12068 
Diện tích (km2) 14863 54660 23608 

a) Hãy tính mật độ dân số của từng vùng theo bảng số liệu trên. 
b) Tại sao Tây Nguyên có mật độ dân số thấp ? 

Câu II (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu : 

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo nhóm ngành (đơn vị : %) 

                          Nhóm ngành 
Năm 

Chế 
biến 

Khai 
thác 

Sản xuất, phân phối điện, 
khí đốt, nước 

Tổng  

2000 79,0  13,7 7,3 100,0 
2005 84,8    9,2 6,0 100,0 

1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta theo bảng số liệu trên. 
2. Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta  

năm 2005 so với năm 2000. 
Câu III (3,0 điểm) 

1. Phân tích những thuận lợi, khó khăn về tài nguyên thiên nhiên đối với việc phát triển 
nông nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

2. Trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. 

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó  

(câu IV.a hoặc câu IV.b) 
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy : 
1. Kể tên các vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng. 
2. Giải thích tại sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở các vùng đó. 

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp nhỏ ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. 
2. Tóm tắt tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta từ năm 1990 

đến nay. 
------ Hết ------ 

Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh .................................................... Số báo danh................................................................. 

Chữ ký của giám thị 1 ............................................. Chữ ký của giám thị 2 ................................................ 
 



GỢI Ý BÀI GIẢI MÔN ĐỊA LÝ 

 

I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC THÍ SINH (8,0 ñieåm) 

Caâu I.  

 1.a) Nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa ñòa hình vuøng nuùi Taây Baéc : 

Vùng núi Tây Bắc nằm giữa sông Hồng và sông Cả, có địa hình cao nhất nước ta với 3 dãy 
núi lớn theo hướng tây bắc - đông nam. 
 + Phía đông là dãy núi cao đồ sộ Hoàng Liên Sơn giới hạn từ biên giới Việt -  Trung tới 
khuỷu sông Đà, có đỉnh Phanxipăng (3.143 m);  

+ Phía tây là địa hình núi trung bình của dãy sông Mã chạy dọc biên giới Việt Lào từ Khoan 
La San đến sông Cả.  

+ Ở giữa thấp hơn là dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ đến 
Mộc Châu tiếp nối những đồi núi đá vôi ở Ninh Bình – Thanh Hóa. Kẹp giữa các dãy núi là các 
thung lũng sông cùng hướng : sông Đà, sông Mã, sông Chu. 
 b) Những đặc điểm trên ảnh hưởng tới sự phân hóa khí hậu của vùng : 
 Đây là vùng cao nhất nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, biên độ nhiệt lớn, khí 
hậu phân hóa theo độ cao: 
  - Độ cao dưới 700m : Nhiệt độ cao trên 250C, độ ẩm từ khô hạn đến ẩm ướt. 
  - Độ cao từ 700m đến 2600m : khí hậu mát mẻ, nhiệt độ dưới 250C mưa nhiều, độ ẩm tăng. 
  - Cao trên 2600m (chỉ có ở dãy Hoàng Liên Sơn) nhiệt độ dưới 150C, mùa đông dưới 50C. 

 2.a) Maät ñoä daân soá cuûa töøng vuøng : 

Vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng Taây Nguyeân Ñoâng Nam Boä 

Mật độ dân số (người/km2) 1225 89 511 

 b) Tây Nguyên có mật độ dân số thấp vì : 
 - Đây là vùng có diện tích lớn 54660km2, dân số chỉ có 4869 nghìn người nên mật độ dân số thấp (89 
người/km2) năm 2006. 
 - Giải thích : 
  + Đây là vùng núi và cao nguyên rộng lớn, rừng còn nhiều, địa hình khá hiểm trở chưa được khai 
thác nhiều. 
  + Là nơi cư trú của phần lớn các dân tộc ít người. 
  + Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng còn kém phát triển. 

Caâu II. 
 1. Veõ bieåu ñoà hình troøn theå hieän cô caáu giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieåu ñoà theå hieän cô caáu giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp nước ta phân theo nhóm ngành 
 2. Nhận xét : 

- Nhìn chung cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo các nhóm ngành không cân đối và 
có sự thay đổi qua hai năm 2000 và 2005. 

- Chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành công nghiệp chế biến (79% và 84,8%), kế đó là công nghiệp khai 
thác (13,7% và 9,2%) và thấp nhất là công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (7,3% và 
6,0%). 

- Từ năm 2000 đến năm 2005 : 
   + Tỉ trọng công nghiệp chế biến tăng 5,8%. 
   + Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm 4,5%. 
   + Tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước giảm 1,3%. 

Cheá bieán 

 

Khai thaùc 

 

Saûn xuaát,phaân 

phoái ñieän, khí ñoát, 

nöôùc 
Naêm 2000 

84,8% 

9,2% 6,0% 

Naêm 2005 

79,0% 

13,7% 7,3% 



Caâu III. 

 1. Thuận lợi và khó khăn về tài nguyên thiên nhiên đối với việc phát triển nông nghiệp của Trung du và 
miền núi Bắc Bộ : 
 - Thuận lợi : 
  + Đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác; đất phù sa cổ (ở trung du), đất phù sa ở dọc 
thung lũng các sông và các cánh đồng ở miền núi. 
  + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện địa hình 
vùng núi nên có thế mạnh đặc biệt để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 

 Cây công nghiệp cận nhiệt đới tiêu biểu là cây chè, đây là vùng chè lớn nhất cả nước 
 Ở các vùng núi giáp biên giới của Cao Bằng và Lạng Sơn, vùng núi cao Hoàng Liên Sơn 

điều kiện khí hậu thuận lợi cho việc trồng các cây thuốc quý (tam thất, đương quy, đỗ 
trọng…), các cây ăn quả như mận, đào, lê. 

 Ở Sa Pa có thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống rau quanh năm, trồng hoa xuất 
khẩu. 

  + Một số đồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc lớn 
  + Có tỉnh Quảng Ninh giáp biển thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 
 - Khó khăn : 
  + Hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối và tình trạng thiếu nước về mùa đông. 
  + Địa hình của vùng hiểm trở. 

 2. Thöïc traïng chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo ngaønh ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng: 
- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế có vai trò quan trọng ở Đồng bằng sông Hồng. Xu hướng chung là 

tiếp tục giảm tỉ trọng của khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tăng nhanh tỉ trọng của khu vực II (công 
nghiệp – xây dựng) và khu vực III (dịch vụ) trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu 
quả cao gắn với việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Cho đến năm 2010, tỉ trọng của các khu vực 
tương ứng sẽ là 20% , 34% và 46%. 
 -Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành có sự khác nhau, nhưng trọng tâm là phát 
triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển 
nền nông nghiệp hàng hóa. 
  *Đối với khu vực I, giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi và 
thủy sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại giảm tỉ trọng của cây lương thực và tăng dần tỉ trọng của cây công 
nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả. 
  *Đối với khu vực II, quá trình chuyển dịch gắn với việc hình thành các ngành công nghiệp 
trọng điểm để sử dụng hiệu quả các thế mạnh của tự nhiên và con người của vùng. Đó là các ngành chế biến 
lương thực – thực phẩm, ngành dệt may và da giày, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành cơ khí – kỹ 
thuật điện – điện tử. 
  *Đối với khu vực III, du lịch là một ngành tiềm năng. Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế 
mạnh về du lịch, đặc biệt ở Hà Nội và vùng phụ cận cũng như ở Hải Phòng. Trong tương lai, du lịch sẽ có vị 
trí xứng đáng trong nền kinh tế của vùng. Các dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, giáo dục – đào tạo … 
cũng phát triển mạnh nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  
 

II. PHAÀN RIEÂNG (2,0 ñieåm) 

 Thí sinh hoïc chöông trình naøo thì chæ ñöôïc laøm caâu daønh rieâng cho chöông trình ñoù  

(caâu IV.a hoaëc caâu IV.b) 

Caâu IV.a. Theo chöông trình Chuaån  

 1. Caùc vuøng noâng nghieäp coù caø pheâ laø saûn phaåm chuyeân moân hoùa cuûa vuøng :  
 - Tây Nguyên : là vùng chuyên canh cà phê lớn nhất nước ta (các tỉnh trồng nhiều : Đắk Lắk, Gia Lai, 
Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông). 
 - Đông Nam Bộ : vùng chuyên canh cây cà phê lớn thứ 2 sau Tây Nguyên (các tỉnh trồng nhiều: Bình 
Phước, Bình Dương, Đồng Nai). 

  2. Giải thích : 
 - Có đất đỏ badan 
 - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, cận xích đạo  
 Phù hợp với sinh thái cây cà phê. 

Caâu IV.b. Theo chöông trình Naâng cao 



 1. Các trung tâm công nghiệp nhỏ ở Đồng bằng Sông Cửu Long : Tân An, Mỹ Tho, Long Xuyên, Hà 
Tiên, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cà Mau. 
 - Tân An : ngành công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may 
 - Mỹ Tho : ngành công nghiệp chế biến nông sản, hóa chất phân bón, điện tử 
 - Long Xuyên : ngành công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản, dệt may 
 - Hà Tiên : ngành công nghiệp cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng 
 - Rạch Giá : ngành công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản 
 - Sóc Trăng : ngành công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản 
 - Cà Mau: ngành công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản 
 2. Tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta từ năm 1990 đến nay: 
 - Từ năm 1990 đến năm 2005, GDP của nước ta tăng liên tục qua các năm, với tốc độ tăng trưởng bình 
quân hơn 7,2% /năm. 
 - Năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8,4% đứng đầu khu vực Đông Nam Á. 
 - Cuối thế kỉ XX, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong bối cảnh nhiều nước 
trong khu vực xảy ra khủng hoảng tài chính trầm trọng. 
 - Nông nghiệp: đạt thành tựu lớn nhất. Việt Nam đã đảm bảo được an toàn lương thực và trở thành một 
trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. 
 - Công nghiệp: phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, từ năm 1991 đến 2005 tốc độ tăng trưởng 
trung bình 14%/năm. 
 Sản phẩm công nghiệp tăng về số lượng, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên. 
 * Những hạn chế : 
 - Nền kinh tế nước ta chủ yếu vẫn tăng trưởng theo chiều rộng, tăng về số lượng, chậm chuyển biến về 
chất lượng, chưa đảm bảo sự phát triển bền vững. 
 - Hiệu quả kinh tế còn thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. 

 
Đặng Thị Chiếu Huyền 

(GV Lê Hồng Phong) 

Darkangelandlove
aaaaaaaaaa
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